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DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VĂN PHÒNG BỘ 

 

TT 
Tên 

VTVL 
Danh mục tài liệu ôn thi 

Ghi 

chú 

1 

Kiểm 

soát 

thủ tục 

hành 

chính 

- Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. 

- Luật Ban hành văn bản QPPL 2015. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải. 

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp 

vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Thông tư 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động 

của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-

CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định 

61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BGTVT-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Giao-thong-534296.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BGTVT-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Giao-thong-534296.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-48-2013-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-187386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2018-TT-VPCP-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2018-TT-VPCP-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2018-TT-VPCP-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2018-TT-VPCP-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
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- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính. 

- Thông tư 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà 

nước. 

- Thông tư số 01/2020/TT-VPCPngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo định 

kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của 

Văn phòng Chính phủ. 

- Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 

- Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường 

mạng. 

- Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử. Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 

4 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy 

định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử. 

2 
Tài 

chính 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội. 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/06/2015 

của Quốc hội 

- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách NN. 

- Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 

- Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan NN. 

- Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-20-2008-nd-cp-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-ca-nhan-to-chuc-ve-quy-dinh-hanh-chinh-62386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2019-ND-CP-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2019-ND-CP-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2019-ND-CP-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
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- Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan 

HCSN và đơn vị SNCL. 

- Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính 

Quy định chế độ công tác phí cho CBCC nhà nước đi công tác ngắn 

hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí. 

- Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/11/2018 của Bộ Tài chính 

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại VN, chế 

độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chế độ 

tiếp khách trong nước  

- Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan NN đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 

trị. 

- Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-

BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn 

nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp. 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính Phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị. 

3 

Quản 

trị 

công 

sở 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/06/2015 

của Quốc hội. 

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, ngày 

21/6/2017 của Quốc hội, có hiệu lực 01/01/2018. 

- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách NN. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
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- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

- Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp. 

- Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 

- Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước đơn vị thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị. 

- Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-

BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn 

nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp. 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính Phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị. 

- Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông vận tải. 

4 
Tổng 

hợp 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, ngày 11/11/2011 của Quốc hội 

13.  

- Luật bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14, ngày 15/11/2018 

của Quốc hội 14. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, 

ngày 22/6/2015 của Quốc hội 13; và Luật sửa đổi, bổ sung Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14, ngày 

18/6/2020 của Quốc hội 14. 

- Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13, ngày 06/4/2016 của 

Quốc hội 13. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
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- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật 

nhà nước. 

- Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

Công tác Văn thư. 

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

- Thông tư sô  ́07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu 

vào Lưu trữ cơ quan. 

- Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công 

tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu 

điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. 

- Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông vận tải. 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BGTVT-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Giao-thong-534296.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BGTVT-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Giao-thong-534296.aspx
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